
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 25 Phố Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH TOUR 1993

0110253846

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác)

4530

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy)

4543

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột ;

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH TOUR 1993
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINH TOUR 1993 TRAVEL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943018888
Email: sinhcafe.thesinhtourist.vn@gma

il.com
Sinhcafe-thesinhtourist.vn

Fax:
Website:
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10. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn rượu mạnh; - Bán buôn rượu vang; - Bán 
buôn bia. - Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có 
hoặc không có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, 
nước quả khác...; - Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc 
nước tinh khiết đóng chai khác. (Trừ kinh doanh dịch vụ quán 
bar, karaoke, vũ trường)

4633

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình 
ảnh; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự ;

4649

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn bạc và kim loại quý khác; Kinh doanh mua 
bán vàng trang sức, mỹ nghệ; 
(trừ kinh doanh vàng miếng) 

4662

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá quý

4669

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

16. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo 

7310

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất

7410

18. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Chưng, tinh chất và pha chế rượu mạnh
(Trừ các loại nhà nước cấm)

1101

19. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: Sản xuất rượu 
(Trừ các loại nhà nước cấm)

1102

20. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
Chi tiết: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 

1103

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai 
khác; Sản xuất nước ngọt; Sản xuất bột hoặc nước ngọt không 
cồn: nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ 
dưỡng...

1104

22. In ấn
(Trừ các loại nhà nước cấm)

1811

23. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ in 

1812

24. Sao chép bản ghi các loại 1820
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25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ta xi; Kinh 
doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 
chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô đường bộ

4933

27. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 

5011

28. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5012

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt 
động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú

5510

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống
( Trừ kinh doanh phòng hát karaoke,quán bar, vũ trường)

5630

33. Đại lý du lịch 7911(Chính)

34. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

7912

35. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật 

4299

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

42. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HÀ VĂN 
TRUNG

Việt 
Nam

Số nhà 173 Ngõ 264 
Đường Ngọc Thuỵ, 
Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.620.000.000 90,000 030090000008

2 NGUYỄN 
THỊ KIM 

Việt 
Nam

Số nhà 173 Ngõ 264 
Đường Ngọc Thuỵ, 
Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

180.000.000 10,000 036190000160

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh ; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên 
doanh ;
(Trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, trừ bán lẻ 
tiền kim khí, bán lẻ tem, bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030090000008
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 173 Ngõ 264 Đường Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 173 Ngõ 264 Đường Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN TRUNG Nam

13/12/1990 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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